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TÓM TẮT
[bookmark: _GoBack]Hệ thống Nhà trường đã và đang vận động và phát triển cả về cơ cấu hệ thống, loại hình trường, lớp, qui mô đào tạo ở các bậc học, ngành đào tạo. Trong đó, khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trường, trực tiếp quản lý toàn diện quá trình tổ chức, phục vụ đào tạo theo lĩnh vực chuyên môn. Quá trình thực hiện phát sinh các mối quan hệ giữa người học và người dạy thông qua các quy trình còn khiếm khuyết. Vì vậy, việc vận dụng các mô hình quản lý để cải tiến hoạt động hiệu quả hơn trong giai đoạn hiện nay dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là một trách nhiệm. Trong xu thế chung, bài viết này mô tả việc vận dụng mô hình quản lý POLCI kết hợp mô hình quản lý 4P trong hoạt động quản trị cấp khoa.  
1. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA KHOA 
Khoa Là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trường trực tiếp quản lý toàn diện quá trình tổ chức, phục vụ đào tạo theo lĩnh vực chuyên môn.Nhiệm vụ chung bao gồm:
- Quản lý giảng viên, người lao động và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo định hướng phát triển chung của Trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HSSV, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. 
- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng đào tạo HSSV do khoa quản lý;
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;
- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;
- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường;
- Lập thời khóa biểu, quản lý nhập điểm các học phần do khoa quản lý;
- Quản lý tài sản, thiết bị kỹ thuật chuyên dùng và cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo thuộc lĩnh vực do khoa quản lý, sử dụng;
- Các hoạt động khác, bao gồm:
· Tổ chức cho HSSV thực tập tại các cơ sở sản xuất;
· Đào tạo các nghề ngắn hạn do khoa phụ trách;
· Đào tạo nâng bậc thợ cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu;
· Làm mô hình học cụ.
2. Các mô hình quản lý
Hiện nay các nhà quản trị trường học quan tâm nhiều đến các thành tố mục tiêu, nội dung, phương pháp, tổ chức quản lý và kết quả; đó là các thành tố trung tâm của quá trình sư phạm, nếu quản trị và tác động hợp quy luật sẽ đảm bảo cho một chất lượng tốt trong Nhà trường theo một số mô hình dưới đây:
2.1 [image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\POLCI.BMP] Mô hình tiếp cận theo chức năng quản lý cơ bản (POLCI) với các chức năng chủ yếu sau:







 Mô hình tiếp cận theo chức năng quản lý
P: Kế hoạch hóa- Planning 
	O: Tổ chức- Organizing 
L: Chỉ đạo, chỉ huy- Leading 
C: Giám sát, kiểm tra- Controling 
I:  Thông tin (Informationy) Hệ thống thông tin quản lý (ISM)
Trong quản lý giáo dục và quản trị Nhà trường hiện đại, tiếp cận chức năng quản lý là một hướng tiếp cận cơ bản để quản trị Nhà trường hiệu quả. Thông tin (Information) hay hệ thống thông tin quản lý (ISM) được xem như mạch máu của hệ thống quản trị Nhà trường theo các chức năng quản lý cơ bản. Các kênh thông tin được thu thập, xử lý thường xuyên và có hệ thống tạo cơ sở để cho các nhà quản lý các cấp xem xét và ra quyết định kịp thời để tổ chức và điều khiển mọi hoạt động của Nhà trường, của Khoa nhằm đạt được các mục tiêu đề ra

2.2 [image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\New Picture (3).bmp] Mô hình tiếp cận lấy “Hoàn thiện sản phẩm” làm ưu tiên: (4P)





Mô hình tiếp cận 4P
P1: Product (Sản phẩm; các tính chất ưu việt của dịch vụ giáo dục/ người học)
P2: Price (Giá của sản phẩm thông báo ra cộng đồng-giá thành đào tạo/Chi phí giáo dục)
P3: Promotion (Các biện pháp kích cầu- thông tin, tư vấn, hỗ trợ người học)
P4: Place (Nơi thuận lợi để quảng bá sản phẩm- các vị trí, kênh thông tin giới thiệu Nhà trường/ quảng bá thương hiệu Nhà trường)

3. Vận dụng mô hình 
Vận dụng mô hình POLCI:  tại khoa đã và đang là quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối đã được đề ra của các nhà lãnh đạo nhà trường để triển khai thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu cụ thể. Vai trò của các nhà quản lý hay quản trị (manager) với tư cách là các nhà chuyên môn/chuyên ngành có trách nhiệm tổ chức quản lý và điều hành các hoạt động cụ thể theo các khâu của mô hình: Lập kế hoạch, Tổ chức thực hiện, Chỉ huy, Giám sát kiểm tra thông qua lịch công tác của khoa, của nhà trường và các hệ thống thông tin quản lý như EGOV, mạng xã hội( facebook,zalo) … nhằm tạo động lực hoạt động cho mọi thành viên của khoa ( cán bộ quản lý, giáo viên/giảng viên, học sinh/sinh viên..).  
Vận dụng mô hình hoàn thiện sản phẩm làm ưu tiên- 4p : ở đơn vị cấp khoa, trong mô hình này, trọng tâm chính là các hoạt động trong công tác đào tạo (P1) và triển khai các  biện pháp kích cầu- thông tin, tư vấn, hỗ trợ người học (P3). Đồng hành cùng một số giải pháp như sau:
a. [bookmark: bookmark8]Công tác đào tạo 
Qui mô đào tạo của Khoa Nhiệt lạnh trong giai đoạn 2005- 2017: đối với Hệ Cao đẳng gồm 12  khóa, tổng số sinh viên là  2.757; Hệ Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề là 21 khóa, tổng số học sinh là 2.754. Khả năng đào đạo của khoa là 300-400 HSSV hàng năm 
Giáo viên là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của sản phẩm đào tạo, yêu cầu phải có những phẩm chất mới trên cơ sở chuẩn hóa, thông qua các hoạt động đào tạo, tự đào tạo và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề, kỹ năng sư phạm và những kỹ năng mềm cần thiết khác để có đủ năng lực làm việc trong môi trường sáng tạo cao và tự chịu trách nhiệm. 
Đội ngũ giảng dạy của khoa gồm 10 giảng viên, có thâm niên công tác chuyên ngành và năng lực sư phạm đạt chuẩn. Khoa tổ chức triển khai dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn theo từng học kỳ trong năm. Khoa đề nghị và khuyến khích giáo viên thực hiện cam kết về chiến lược giảng dạy thông minh phù hợp với từng cá nhân người học; ứng dụng đa dạng các phần mềm, các thiết bị công nghệ thông minh trong dạy học; tăng cường thực hiện quản lý đầu ra (đánh giá kết quả đào tạo theo chuẩn năng lực nghề nghiệp, tư vấn và giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên tốt nghiệp…); đồng thời luôn quan tâm đổi mới chương trình, tài liệu đào tạo thông qua các hoạt động trao đổi thông tin với đồng nghiệp trong quá trình đào tạo.
b. Tổ chức quản lý phòng/xưởng thực hành 
Khoa Nhiệt lạnh có 10 phòng/xưởng thực hành, bao gồm: 
               2 phòng Thực hành Lắp đặt & Sửa chữa  Điều hòa không khí 
               2 phòng Thực hành Lắp đặt & Sửa chữa Lạnh Công nghiệp
               2 phòng Thực hành Trang bị Điện và Tự động hóa hệ thống lạnh 
               2 phòng Thực hành Sửa chữa Lạnh cơ bản.   
               1 phòng Thực Sửa chữa Máy-Thiết bị Lạnh Dân dụng
	    1 phòng Thực hành Gia công đường ống   
Tổ chức khoa gồm 2 tổ, mỗi tổ được phân công quản lý 5 phòng/xưởng thực hành. Cam kết thực hiện quy trình 5S có nội dung cụ thể như sau. 
· Sàng lọc (Seiri – Sorting out): Sàng lọc những cái không cần thiết tại nơi làm việc và loại bỏ những thứ không cần thiết.
· Sắp xếp (Seiton – Storage): Sắp xếp mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp và đúng chỗ để tiện sử dụng khi cần.
·  Sạch sẽ  (Seiso – Shining the workplace): Vệ sinh, quét dọn, lau chùi mọi thứ gây bẩn tại nơi làm việc.
·  Săn sóc (Seiletsu – Setting standards): Đặt ra các tiêu chuẩn cho 3S nói trên và thực hiện liên tục.
·  Sẵn sàng (Shitsuke – Sticking to the rule): Tạo thói quen tự giác, duy trì và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại nơi làm việc để mọi thứ luôn sẵn sàng cho việc dạy và học. 
Công tác kiểm tra, ghi nhận, điều chỉnh được giám sát bởi các cán bộ quản lý của khoa, báo cáo ghi nhận công khai trong các buổi họp của khoa hàng tháng .
c. Gắn kết với doanh nghiêp trong hoạt động đào tạo
Các hoạt động đào tạo cần phải được gắn kết với doanh nghiệp nhằm rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn của môi trường sản xuất kinh doanh; hướng tới doanh nghiệp thực sự là “cánh tay nối dài” trong hoạt động đào tạo của nhà trường. Nhà trường cũng như khoa luôn xác định sự gắn kết với doanh nghiệp là xuyên suốt. Khoa đã thiết lập được mối quan hệ và nhận được sự hỗ trợ của hơn 50 doanh nghiệp để triển khai các hoạt động như: Tiếp nhận học sinh sinh viên thực tập, tham quan thực tế môi trường sản xuất, công trường thi công…; Tài trợ vật tư thực tập; Tài trợ học bổng khuyến khích học tập cho học sinh sinh viên của khoa. Trung bình đạt giá trị 50 triệu đồng hàng năm.
Hàng năm, các chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo được phổ cập đến các giáo viên để bám sát theo hướng thực sự thiết thực, hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, của thị trường lao động. 
d. Tiếp cận xu hướng giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt
Tính mở và linh hoạt của hệ thống GDNN ở Việt Nam cùng với vai trò quan trọng của công nghệ thông tin - truyền thông và trí tuệ nhân tạo (AI) cũng là hai đặc điểm cơ bản của nền giáo dục trong thời kỳ công nghệ 4.0. 
Đơn vị cấp khoa cần đặt ra các định hướng phù hợp, cụ thể là: 
- Thiết lập kho tài nguyên học tập mở, phong phú bao gồm giáo trình, tài liệu tham khảo chuyên ngành… để học sinh sinh viên tiếp cận với các tài liệu, tài nguyên học tập và tự học, tự định hướng phù hợp năng lực và đặc điếm của cá nhân. Giúp học sinh sinh viên chịu trách nhiệm nhiều hơn trong học tập.
		- Sử dụng các công nghệ đa phương tiện là bắt buộc để học tập.
- Hướng đến doanh nghiệp và cơ sở GDNN cùng thống nhất chương trình đào tạo, cùng tuyển sinh, cùng đào tạo và từ đó doanh nghiệp có đủ nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Xu hướng sẽ chuyển từ chọn trường sang chọn nghề và chọn nơi làm việc sau đó mới chọn trường để học. Người học được doanh nghiệp chấp nhận sơ tuyển, sẽ theo học tại trường do doanh nghiệp hợp tác đào tạo (Nguyễn Văn Lâm, 2017).
Kết luận
Vận dụng các thành tố mục tiêu, nội dung, phương pháp, tổ chức quản lý và kết quả của hai mô hình bổ sung cho nhau với các giải pháp thiết thực được đề xuất để thực hiện chức năng và nhiệm vụ quản lý cấp khoa theo xu hướng chung nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành trong quản trị cấp khoa để có khả năng phát triển linh hoạt và đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của thị trường lao động, góp phần thực hiện có hiệu quả vai trò, sứ mạng của Nhà trường đối với xã hội.
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